
BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến:  

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả cho học sinh lớp 4

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: 


Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cụ thể là trong giảng dạy môn Tiếng Việt ở cấp Tiểu học.
3. Tác giả: 
Họ và tên: Nguyễn Kim Dung
Ngày/ tháng/ năm sinh: 13/12/1998
Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học Cộng Hiền
Điện thoại: 0379798098

4. Đơn vị áp dụng sáng kiến: 
Tên đơn vị: Trường Tiểu học Cộng Hiền
Địa chỉ: xã Vĩnh Hải – thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 
II. Mô tả giải pháp đã biết: 
Như chúng ta đã biết, văn miêu tả là một trong những thể loại văn rất quen thuộc và phổ biến trong cuộc sống cũng như trong các tác phẩm văn. Đây là dạng văn có tác dụng rất lớn trong việc tái hiện đời sống, hình thành và phát triển trí tưởng tượng, óc quan sát và khả năng nhận xét, đánh giá của con người. Với đặc trưng của mình, những bài văn miêu tả làm cho tâm hồn, trí tuệ người đọc thêm phong phú, giúp ta cảm nhận được văn học và cuộc sống một cách tinh tế hơn, sâu sắc hơn. Chính vì thế, văn miêu tả được đưa vào trường Tiểu học từ rất sớm (ngay từ lớp 2). Đề tài của văn miêu tả với các em là những gì gần gũi, thân quen với thế giới trẻ thơ, các em có thể quan sát được một cách dễ dàng, cụ thể như: chiếc cặp, cái bàn, những vườn cây ăn quả mình yêu thích, những con vật nuôi trong nhà, những cảnh vật xung quanh các em, những con người thân quen với các em như bạn bè, thầy cô, người thân...Vì vậy, dạy tốt kiểu bài văn miêu tả nói riêng là vấn đề được nhiều giáo viên Tiểu học quan tâm.

Qua thực tế, khi giảng dạy lớp 4, tôi hiếm khi phát hiện thấy học sinh viết văn giỏi. Tại sao học sinh giỏi văn lại hạn chế nhiều như vậy, trong khi Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của chúng ta, các em lúc chưa tròn một tuổi đã biết nói, năm, sáu tuổi đã biết đọc, đã biết viết Tiếng Việt? Chúng ta tự hào Tiếng Việt ta phong phú, giàu hình ảnh, đa dạng về nghĩa, có sức biểu cảm sâu sắc. Nhưng một thực tế lại rất buồn vì học sinh giỏi Tiếng Việt nói chung, phân môn Viết nói riêng còn quá khiêm tốn. Khi chấm bài văn, tôi thấy đa số học sinh đã biến các bài văn miêu tả thành văn kể, liệt kê một cách khô khan, nghèo nàn về từ, diễn đạt ý rườm rà, tối nghĩa. Cách dùng từ đặt câu chưa phù hợp, viết câu còn rời rạc, chưa liên kết, thiếu lôgíc, chưa sáng tạo. Bố cục bài văn chưa rõ ràng, cách chấm câu, cách sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh chưa linh hoạt, chưa sinh động. Mặt khác, một số em còn phụ thuộc vào bài văn mẫu, áp dụng một cách máy móc, chưa biết sử dụng bài văn mẫu để hình thành lối hành văn riêng của mình, biến lời văn người khác thành cách diễn đạt của mình. Phần lớn các em dùng lời hướng dẫn của giáo viên để viết bài văn của mình một cách rập khuôn, máy móc. Do đó, bài văn chưa đạt hiệu quả cao.

Là một giáo viên đứng lớp, tôi rất băn khoăn và trăn trở: Làm thế nào để giúp các em học sinh lớp 4 học tốt văn miêu tả con vật ? Với những lí do trên nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả cho học sinh lớp 4’’
Từ đề tài trên, chúng tôi đưa ra các giải pháp đề xuất như sau:

Giải pháp 1: Giáo viên cần giúp học sinh hiểu rõ đặc điểm cơ bản của văn miêu tả ở lớp 4 là như thế nào?
Giải pháp 2: Khắc sâu cho học sinh cấu tạo của bài văn miêu tả, từ đó học sinh nắm và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình làm văn.
Giải pháp 3: Giúp học sinh có kĩ năng quan sát đối tượng cần miêu tả, cách lựa chọn hình ảnh, nội dung cần miêu tả.
Giải pháp 4: Hướng dẫn học sinh có kĩ năng sắp xếp ý, diễn đạt ý, lập dàn ý chi tiết cho một bài văn.
Giải pháp 5: Làm giàu vốn từ cho học sinh trong quá trình dạy học.
III. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến

III.1. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng 

           III.1.1.Nguyên tắc xây dựng các giải pháp            

           Các giải pháp đề xuất phải đồng bộ, có thể bổ trợ cho nhau, phù hợp với cơ sở lí luận và thực tiễn. Các giải pháp đưa ra phải mang tính hệ thống, từ cao xuống thấp, tức là từ căn cứ văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành đến cơ quan quản lý trực tiếp là Phòng Văn hoá và Xã hội xã Vĩnh Hải. Trên cơ sở kế thừa phát huy những nhân tố tích cực của biện pháp. Việc đổi mới thể hiện ở chỗ khắc phục tồn tại yếu kém tìm ra cái hoàn thiện, cái mới, cái hợp lý, phù hợp hơn những mặt chưa tốt của các biện pháp cũ.

Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả lớp 4 phải được tổ chức cho phù hợp với lứa tuổi học sinh, khi tổ chức cần chú ý khai thác được mặt mạnh của học sinh sẽ thúc đẩy học sinh hành động đúng, hình thành các năng lực, phẩm chất cần thiết.
III.1.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến 

2.1. Giải pháp 1: Giáo viên cần giúp học sinh hiểu rõ đặc điểm cơ bản của văn miêu tả ở lớp 4 là như thế nào?
2.1.1. Mục tiêu giải pháp

Giúp giáo viên hiểu bài văn miêu tả được xây dựng trên cơ sở những hình ảnh, những ấn tượng về đối tượng mà người viết thu lượm, cảm nhận được thông qua các giác quan của mình. Bài văn miêu tả mang tính chất nghệ thuật cao, mang tính sáng tạo, tính riêng biệt của người viết. Ngôn ngữ trong miêu tả là thứ ngôn ngữ nghệ thuật giàu sức gợi tả, gợi cảm và là ngôn ngữ của những biện pháp tu từ. Tả là mô phỏng, tô vẽ lại, là so sánh ví von, nhân hóa bằng hình ảnh…chứ không phải là kể lể.


Văn miêu tả mang tính chất thông báo thẩm mĩ, dù miêu tả đối tượng nào, có bám sát thực tế đến đâu thì văn miêu tả cũng không bao giờ sao chép, chụp ảnh máy móc những sự vật hiện tượng mà là kết quả của sự nhận xét, tưởng tượng, đánh giá hết sức phong phú. Đó là sự miêu tả được cái mới, cái riêng biệt của đối tượng thông qua cảm nhận của mỗi người khi tả.

2.1.2. Nội dung giải pháp

Miêu tả là khi đọc những gì chúng ta biết, người đọc như thấy cái đó hiện ra trước mắt mình: một con người, con vật, một dòng sông, người đọc còn có thể nghe được cả tiếng nói, tiếng kêu, tiếng nước chảy, thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi, mùi sữa, mùi hương hoa hay mùi rêu, mùi ẩm mốc,…nhưng đó mới chỉ là miêu tả bên ngoài, còn sự miêu tả bên trong nữa là miêu tả tâm trạng vui, buồn, yêu, ghét của con người, con vật và cả cây cỏ.”


Như vậy, miêu tả là loại văn dùng lời nói có hình ảnh và có cảm xúc làm cho người nghe người đọc, hình dung một cách rõ nét, cụ thể về người, vật, cảnh vật sự việc như nó vốn có trông đời sống. Một bài văn miêu tả hay, không những phải thể hiện rõ nét, chính xác, sinh động đối tượng miêu tả mà còn thể hiện ở trí tưởng tượng, cảm xúc và đánh giá của người viết với đối tượng được miêu tả. Bởi vì trong thực tế không ai tả mà để tả, mà thường tả để gửi gắm suy nghĩ,cảm xúc sự đánh giá, những tình cảm yêu ghét cụ thể của mình. Các bài văn miêu tả ở tiểu học chỉ yêu cầu tả những đối tượng mà học sinh yếu mến, thích thú. Vì vậy qua bài làm của mình, các em phải gửi gắm tình yếu thương với những gì mình miêu tả.

2.1.3. Cách thức thực hiện giải pháp
        - Xây dựng kế hoạch phù hợp khi dạy Đối tượng của văn miêu tả trong chương trình lớp 4 gồm có miêu tả đồ vật, cây cối, con vật.


Tả đồ vật:


Đối tượng của văn miêu tả đồ vật ở lớp 4 là những vật học sinh thường thấy trong đời sống hàng ngày của các em, vì vậy cũng trở thành gần gũi với các em. Đó có thể là cái bàn học, quyển sách, chiếc cặp, cái đồng hồ báo thức, chiếc thước kẻ, chiếc bút chì,cục tẩy,….Chúng là những đồ vật vô tri, vô giác nhưng gần gũi và có ích đối với học sinh.


Mỗi đồ vật đều có một hình dáng, màu sắc, kích thước, chất liệu cụ thể. Học sinh miêu tả những đặc điểm này trong bài văn của mình. Với những đồ vật có nhiều bộ phận, các em cần tập trung tả những bộ phận quan trọng nhất. Đó chính là những nét tiêu biểu để phân biệt đồ vật này với đồ vật khác. Đồ vật thường gắn liền với cuộc sống con người nên khi miêu tả phải nói tới công dụng, lợi ích của đồ vật cũng như tình cảm của con người đối với nó. Có như vậy, đồ vật mới hiện lên một cách sinh động và có hồn.


Tả cây cối:


Đối tượng văn miêu tả cây cối là những cây trồng xung quanh nhà, trồng trên sân trường, trên đường đi, hay cả cánh rừng, gần gũi với học sinh hàng ngày…Đó có thể là một cây ăn quả, một loài hoa đẹp, cây bóng mát, cây lấy gỗ…những cây gần gũi và có ích đối với con người. Mỗi loài cây có một đặc điểm, hình dáng riêng, lợi ích nhất định. Vì vậy, khi miêu tả, hướng cho học sinh phải làm nổi bật những đặc điểm đó. Tả cây ăn quả cần tập trung miêu tả hình dáng của cây, mùi vị của quả, tả loài hoa, cần tả hương sắc của hoa, hình dáng của hoa…, tả cây bóng mát phải làm rỏ dáng cây, tán lá…


Cây cối sống trông thiên nhiên, gần gũi với con người. Khi miêu tả, cần gắn chúng với cảnh vật xung quanh, như mặt trời, bóng mây, gió, nước, chim, sông, suối, ao, hồ, con đường, sân trường, vườn và con người luôn hiện hữu. Kèm theo đó là lợi ích của cây cối và tình cảm gắn bó của người tả đối với cây cối…


Tả loài vật:


Đối tượng của văn miêu tả loài vật là những con vật quen thuộc gần gũi với học sinh. Đó là con lợn, con bê, con gà, con cún con, con mèo, con khỉ, con gấu bông, con búp bê…Mỗi con vật đều có đặc điểm riêng về hình dáng, ngoại hình, đặc tính giống nòi riêng, thói quen riêng, tính cách của mỗi con vật luôn có sự khác biệt của mỗi loài vật. Khi miêu tả, hướng cho học sinh miêu tả cái chung và những nét riêng biệt, tiêu biểu của từng loài vật, màu sắc, vóc dáng, tính nết. Những con vật miêu tả là những con vật gần gũi thân thiết và có nhiều lợi ích, bài viết phải thể hiện được sự chăm sóc ân cần, chu đáo, thể hiện rỏ tình cảm yêu quý của học sinh đối với con vật mình tả.
2.2. Giải pháp 2: Khắc sâu cho học sinh cấu tạo của bài văn miêu tả, từ đó học sinh nắm và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình làm văn.
2.2.1. Mục tiêu giải pháp
Giúp học sinh nắm được và chắc chắn cấu tạo của một bài văn miêu tả gồm ba phần: mở bài, thân bài, kết bài. Từ đó học sinh biết phân tích cấu tạo của một bài văn miêu tả. Văn miêu tả là loại văn căn cứ vào những điều quan sát, ghi chép, cảm nhận được về đối tượng (đồ vật, cây cối, loài vật, hiện tượng thiên nhiên, con người…), dùng ngôn ngữ để vẽ ra hình ảnh chân thực của đối tượng đó, trình bày theo một bố cục hợp lý và diễn đạt bằng lời văn sinh động, khiến cho người đọc, người nghe cùng thấy, cùng cảm nhận như mình.

2.2.2. Nội dung giải pháp
Văn miêu tả chia làm nhiều loại. Ở lớp 4, học sinh được học tả đồ vật, tả cây cối, tả con vật. 

Ví dụ: Đề bài học sinh đọc và phân đoạn bài văn “Hoàng hôn trên sông Hương” và xác định nội dung của từng đoạn trong bài văn đó. Học sinh trả lời, bài văn có bốn đoạn, gồm một đoạn mở bài, hai đoạn thuộc thân bài và một đoạn kết bài.

Mở bài: ( Cuối buổi chiều… yên tĩnh này.) : cảnh hoàng hôn đang lắng xuống trên thành phố Huế yên tĩnh.

Thân bài: ( Mùa thu,… cũng chấm dứt.) : Sự thay đổi về màu sắc của sông Hương và hoạt động của con người từ cuối buổi chiều đến khi thành phố lên đèn.

Phần thân bài gồm hai đoạn:

Đoạn 1: ( Mùa thu…hàng cây. ): Những biến đổi về màu sắc của sông Hương từ cuối buổi chiều dến lúc tối hẳn.

Đoạn 2: ( Phía bên sông…chấm dứt.): Sinh hoạt của xóm Cồn Hến, của dân chài trên  sông Hương và cảnh thành phố khi mới lên đèn.

Kết bài: ( Huế thức dậy… ban đầu của nó.) Huế đi vào cuộc sống buổi tối.

        2.2.3. Cách thức thực hiện giải pháp
Hướng dẫn cho học sinh những điều cần lưu ý khi quan sát và miêu tả:


Mỗi cảnh đều được xác định bởi một phạm vi không gian và thời gian nhất định. Ví như cảnh một ngôi trường thì có các lớp học, khu vực hành chính, sân trường, vườn trường, khu tập thể dục thể thao… tất cả thường được bao bọc bởi những bức tường hay hàng rào và có cổng trường để ra vào. Vượt ra ngoài phạm vi đó sẻ không còn là cảnh trường nữa. Mỗi cảnh gắn liền với một thời gian nhất định như sáng sớm, trưa hay chiều tối…Thời gian đi liền với ánh sáng, thời tiết, hoạt động của người và vật….làm cho cảnh có những nét riêng biệt.


Sau khi xác định đối tượng miêu tả với một phạm vi không gian và thời gian cụ thể, các em cần xác định vị trí để quan sát. Việc quan sát có thể ở một vị trí cố định, có thể ở những vị trí khác nhau nhưng vẫn phải có một vị trí chủ yếu. Ví như người chụp ảnh, phải lựa gốc độ để cắt cảnh sao cho nổi nhất, bộc lộ được những điều cơ bản nhất của cảnh.

Khi đã xác định được vị trí quan sát rồi, ta nên có cái nhìn bao quát toàn cảnh đồng thời phải biết phân chia cảnh ra thành từng mảng, từng phần để quan sát.


Khi quan sát, ta cần phối hợp các giác quan như tai nghe, mũi ngửi, tay sờ,  cảm nhận và cả cảm xúc của bản thân nữa.


Khi tả, ta phải xác định một trình tự phù hợp với cảnh được tả. Tả từ trên xuống hay từ dưới lên, tả từ phải sang trái hay từ ngoài vào trong…một phần tùy thuộc vào đặc điểm của mỗi cảnh.


Mỗi bộ phận của cảnh chỉ nên chọn tả những nét tiêu biểu nhất đồng thời phải xác định đâu là cảnh chủ yếu để tập trung miêu tả. Nếu tả riêng một đồ vật, con vật, một người nào đó, ta cần tả tỉ mỉ về đối tượng đó, còn khi tả cảnh, vì cảnh thường bao gồm nhiều thứ nên ta cần chọn những nét tiêu biểu nhất. Có thể tả người và vật trong cảnh nhưng việc tả đó phải góp phần bọc lộ một điều gì đó của cảnh, làm cho cảnh nổi hơn đẹp hơn.


Khi tả, ta phải chú ý đến dường nét, màu sắc của cảnh vật và ảnh hưởng của vật thể này đối với vật thể khác. Ví dụ qua câu văn sau, các em sẻ thấy tác động của ánh trăng lên các vật: “Ánh trăng phủ lên mọi vật một lớp vàng mỏng tanh, lạnh mát và xuyên qua kẻ lá, đổ loang lỗ xuống mặt sân…”


Mỗi cảnh lại gắn với đặc điểm thiên nhiên, khí hậu, cây cỏ, hoa trái…của từng vùng. Khi tả, ta phải làm toát lên màu sắc riêng biệt đó. Ví dụ miền trung du Phú Thọ gắn liền với cây cọ, đất mũi Cà Mau xốp mịn nhưng lắm mưa dông, gió dữ nên cây muốn sống còn phải quây quần bên nhau và cắm sâu rễ trong lòng đất…


Một điều học sinh cần ghi nhớ khi tả cảnh luôn luôn gắn với tình người. Thi hào Nguyễn Du đã nêu một nhận xét rất sâu sắc: “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!”. Đúng vậy, cảnh vật mang theo nó cuộc sống riêng với những đặc điểm riêng. Nhưng con người cảm nhận cảnh như thế nào sẻ đem đến cho cảnh những tình cảm như thế ấy. Đấy là phần hồn của cảnh. Cảnh không có hồn sẻ trơ trọi, thiếu sức sống.


Giáo viên cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản trên, học sinh nắm chắc và vận dụng linh hoạt, giúp học sinh xác định chắc chắn thể loại, cách viết, từ đó chất lượng bài viết của học sinh từng bước được nâng lên. Một điều khẳng định rằng học sinh vận dụng linh hoạt được những kiến thức của giáo viên cung cấp trên, học sinh sẻ tự tin trong quá trình làm bài, viết bài với nhiều cảm xúc, bài viết hay, súc tích.

2.3. Giải pháp 3: Giúp học sinh có kĩ năng quan sát đối tượng cần miêu tả, cách lựa chọn hình ảnh, nội dung cần miêu tả.
2.3.1. Mục tiêu giải pháp
- Định hướng quan sát vừa giúp cho học sinh tích luỹ vốn sống vừa phát triển vốn từ, rèn luyện tư duy logic, tư duy hình tượng trong bài văn. 
2.3.2. Nội dung giải pháp
Biện pháp hướng dẫn học sinh quan sát là một biện pháp không thể thiếu khi dạy văn, đặc biệt là văn miêu tả, tuy nhiên khi sử dụng biện pháp này giáo viên cần lưu ý:


Quan sát theo trình tự từ xa đến gần và ngược lại, từ trong ra ngoài, từ bao quát đến chi tiết và ngược lại. Ghi chép những điều đã quan sát được. Tổ chức quan sát từng đối tượng cụ thể. Có thể hướng dẫn quan sát theo nhiều hình thức: quan sát trực tiếp đối tượng ( Ví dụ: Tả một con vật nuôi trong gia đình em, tả một con vật nuôi mà em thích ). Quan sát gián tiếp qua báo, đài ( những cảnh đẹp của quê hương đất nước hay những con thú ngộ nghĩnh, tin nghịch dễ thương, đồ chơi mới lạ mắt… mà em thích, ….). 

  
2.3.3. Cách thức thực hiện giải pháp
Lựa chọn hình ảnh miêu tả và nội dung miêu tả:

 Căn cứ vào hình ảnh đã lựa chọn khi quan sát, nội dung đã ghi chép, chọn lọc những hình ảnh, chi tiết, hoạt động đặc sắc, đặc trưng riêng, vẽ đẹp và sự khác biệt của đối tượng để miêu tả chi tiết. Có thể lòng ghép các hình ảnh, hoạt động gắn bó mật thiết với từng đối tượng cần tả, để khái quát, bổ trợ tạo nên hình ảnh tổng thể của sự vật mình tả.

Cái cốt lõi mà giáo viên phải chú ý khi dạy cho học sinh là chọn đối tượng, vị trí, thời gian, đặc điểm quan sát sao cho tất cả học sinh đều được quan sát và tạo được hứng thú thực hiện quan sát. Hướng dẫn học sinh trình tự quan sát hợp lí, biết chú ý vào những đặc điểm nổi bật. Tư vấn cho các em cách ghi chép các kết quả quan sát được. Tôn trọng những nhận xét riêng, cảm nghĩ riêng của học sinh về đối tượng mà các em quan sát được.

+ Quan sát bằng nhiều cách khác nhau (mắt nhìn, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi,...).

Để giúp HS quan sát đối tượng và miêu tả chân thực về đối tượng ấy, người giáo viên nên ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy nhằm cung cấp cho các em những hình ảnh những thước phim cụ thể, sinh động của những loài cây, những con vật mà các em định tả nhưng thực tế lại chưa một lần nhìn thấy hoặc chỉ nhìn lướt qua trong phim ảnh hay khi về quê

 Ví dụ: Tả cây cối
a) Tả lần lượt từng bộ phận của cây.

b)Tả lần lượt từng thời kì phát triển của cây.

* Đối với cách a) Tả lần lượt từng bộ phận của cây”, tôi đã cho các em quan sát hình ảnh từng bộ phận của rất nhiều loại cây ăn quả quen thuộc như: xoài, nhãn, chuối, dừa( Tùy từng loại cây để đưa ra hình ảnh phù hợp).
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Gốc dừa – Thân dừa(vùng đất cát)
Ngọn dừa – lá dừa; Quả dừa Cùi dừa
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Gốc; thân chuối- Cây chuối con Lá chuối – Hoa chuối. Buồng chuối xanh Buồng chuối chín


*Có thể kết hợp tả từng bộ phận với quá trình phát triển của cây, ta có thể đưa ra các hình ảnh sau:

Ví dụ: Đối với cách b- Tả cây bàng
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Mùa đông, cây trơ trụi, khẳng khiu.
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Xuân sang, cây đâm chồi, nảy lộc.


Tuy nhiên cần lưu ý HS trong thực tế nhiều loài cây mùa đông không rụng lá mà xanh quanh năm

Còn về dạng bài: Miêu tả con vật

Tùy theo yêu cầu của từng bài mà tôi đã đưa ra những hình ảnh hay những thước phim về những con vật cũng như những hoạt động của chúng cho phù hợp.

Ví dụ :1) Tả con vật nuôi trong nhà:
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Gà trống
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Mèo
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Con chó
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Con trâu


2.4. Giải pháp 4: Hướng dẫn học sinh có kĩ năng sắp xếp ý, diễn đạt ý, lập dàn ý chi tiết cho một bài văn.
2.4.1. Mục tiêu giải pháp
Nhằm giúp học sinh đỡ khó khăn hơn trong việc tự lập dàn ý cho bài văn, khi  dạy học các bài  cấu tạo của bài văn miêu tả, tả đồ vật, cây cối, loài vật, giáo viên hướng dẫn các em dựa vào phần Ghi nhớ trong SGK, cùng xây dựng một dàn bài chung cho loại bài văn miêu tả.

2.4.2. Nội dung giải pháp
Đây là một việc làm khó. Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh lập dàn ý trước khi làm thành một bài văn hoàn chỉnh. Có lập được dàn bài thì mới có thể tìm ý, sắp xếp ý, viết thành một bài văn mạch lạc, bố cục rõ ràng, ý văn trong sáng. Bởi lẽ, ở những lớp dưới, các em không phải làm những việc này, mà các em chỉ viết câu văn, đoạn văn bằng cách trả lời những câu hỏi cho sẵn hoặc dựa vào những gợi ý của đề bài, một cách đơn giản, ngắn gọn. Khi lên học chương trình lớp 4 thì việc lập dàn ý cho một đề bài cụ thể là yêu cầu bắt buộc, các em phải biết thực hiện, phải lập được dàn ý dựa vào đó mà hoàn chỉnh đoạn văn, bài văn.

2.4.3. Cách thức thực hiện biện pháp
Lựa chọn và sắp xếp ý để miêu tả

 - Chọn được những nét nổi bật của đối tượng để miêu tả rõ ràng, đầy đủ.

 - Sắp xếp ý một cách hợp lí theo ba phần của bài văn miêu tả :

 + Mở bài: Giới thiệu đối tượng miêu tả bằng cách trực tiếp hay gián tiếp.

 + Thân bài: Tả bao quát rồi tả từng bộ phận của đối tượng hoặc tả từng thời kì phát triển của đối tượng.

 + Kết bài: Nêu cảm nghĩ (ấn tượng) về đối tượng miêu tả theo cách mở rộng hoặc không mở rộng.

 * Cách thức lựa chọn và sắp xếp ý với từng thể loại nhỏ phần thân bài

a)Tả đồ vật: Trước hết, nêu tả bao quát toàn bộ đồ vật (hình dạng, màu sắc,...), sau đó tả những bộ phận chính với những đặc điểm nổi bật.

Ví dụ: Tả chiếc cặp

+ Tả bao quát đồ vật: Cặp hình chữ nhật, làm bằng bằng vải giả da được trang trí rất đẹp.


+ Tả chi tiết: Tả mặt cặp, quai xách, quai đeo, khoá cặp, các ngăn,...

b) Tả cây cối: Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kì phát triển của cây (theo các mùa trong năm); tập trung vào những nét nổi bật của từng loại cây cụ thể (VD: hình dạng, màu sắc, hương thơm,... của hoa; hình dạng, màu sắc, mùi vị,... của quả).

C)Tả con vật: Tả hình dáng rồi tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật (hoặc kết hợp tả hình dáng xen kẽ trong khi tả hoạt động của con vật); tả thêm những biểu hiện của con vật trong mối quan hệ với người (nếu có).

* Dựng đoạn và viết bài miêu tả

- Mỗi đoạn văn miêu tả có một nội dung nhất định (Ví dụ: giới thiệu hay tả bao quát về đối tượng, tả từng bộ phận hay từng mặt của đối tượng, bộc lộ tình cảm, thái độ của người viết về đối tượng miêu tả,...).

- Khi viết, hết mỗi đoạn văn cần xuống dòng. Bài văn phải đầy đủ 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Lời văn miêu tả cần chân thực, giàu hình ảnh và cảm xúc (thường dùng nhiều từ ngữ gợi tả, gợi cảm và sử dụng các biện pháp liên tưởng, so sánh hay nhân hoá thích hợp). Bài tập làm văn cần chú ý đến tính thống nhất của cả bài. Mỗi đoạn trong bài văn (kể cả đoạn mở bài và đoạn kết bài đều phải hướng vào nội dung chính của bài, gắn bó với nội dung đó. (Nhiều em đoạn mở bài giới thiệu cây hoa sau lại tả cây ăn quả.

* Cách thức hướng dẫn học sinh dựng đoạn và viết bài với từng thể loại nhỏ:

a) Tả đồ vật: Thường dùng nhiều từ ngữ gợi tả hình dạng, đặc điểm; có thể so sánh, nhân hoá làm cho đồ vật được miêu tả thêm sinh động (Ví dụ: gọi đồ vật bằng anh, chị, chú, bác,... hoặc cho đồ vật tự xưng là tớ, tôi, mình để tự nói về nó).

b) Tả cây cối: Thường dùng nhiều từ ngữ gợi tả hình dạng, màu sắc, hương thơm, mùi vị; có thể sử dụng biện pháp liên tưởng, so sánh để gợi ra hình ảnh cây cối ở thời kì phát triển hay mùa khác nhau (cây cối ở thời điểm hiện tại so với trước đây và tương lai sau này).

c) Tả con vật: Thường dùng nhiều từ ngữ gợi tả hình dạng, màu sắc, âm thanh; từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái của con vật; có thể sử dụng biện pháp liên tưởng, so sánh hay nhân hoá để miêu tả cho sinh động và bộc lộ mối quan hệ gần gũi với con người.

2.5. Giải pháp 5: Làm giàu vốn từ cho học sinh trong quá trình dạy học.
2.5.1. Mục tiêu giải pháp
        giúp cho các em nắm một số từ gợi tả để có thể dùng trong miêu tả. Giáo viên yêu cầu học sinh theo mức dộ khó dần, bước đầu chỉ yêu cầu học sinh đặt đúng câu, viết đúng đoạn, cao hơn  phải sử dụng được các biện pháp như; so sánh, nhân hóa, dùng từ láy, từ ngữ gợi tả hình ảnh, âm thanh, hay những từ ngữ biểu lộ tình cảm.

2.4.2. Nội dung giải pháp
Nếu học kiểu bài kể chuyện, học sinh chỉ tái hiện lại nội dung câu chuyện đã nghe, đã đọc là có thể đạt được yêu cầu cơ bản của đề bài thì văn miêu tả đòi hỏi phải có một vốn từ phong phú mới có thể làm bài. Thế giới quanh ta rất phong phú, đa dạng và không ngừng biến đổi. Người viết văn không thể “vẽ” được một cảnh, một người nếu bản thân người ấy thiếu vốn từ, vốn sống
         2.5.3. Cách thức thực hiện giải pháp
Ví dụ: Miêu tả một chú gà trống. Học sinh đặt câu:

· “Chú gà nhà em có bộ lông đỏ tía”.

Giáo viên có thể cho các em nhận xét: Câu văn đã đủ chủ ngữ, vị ngữ, đã rỏ nghĩa. Sau đó đặt câu hỏi: Em nào đặt câu khác hay hơn để miêu tả bộ lông của chú gà trống? Học sinh có thể đặt câu:

“Chú trống choai thật oai vệ, chú khoác trên mình bộ lông màu đỏ tía, chen lẫn màu vàng sẫm như một chiếc áo sặc sỡ của những chàng công tử”. 

· Học sinh khác có thể so sánh ngắn gọn hơn:

· “Chú khoác trên mình một bộ lễ phục màu tía rực rỡ như một võ tướng”.

Ví dụ: Khi miêu tả con mèo: Một học sinh tả cái đuôi chú mèo.


“ Chú ta có cái đuôi thon dài như một cái măng ngọc”. Giáo viên hỏi . Em nào có thể nhận xét cách đặt câu của bạn? Học sinh nhận xét , bạn đã sử dụng biện pháp so sánh để so sánh cái đuôi mèo như một cái măng ngọc.


Giáo viên có thể cho học sinh học tập lẫn nhau khi thảo luận nhóm, cùng chia sẽ, học hỏi lẫn nhau về cách miêu tả. Ví dụ: Miêu tả cái đuôi của chú mèo sao cho sinh động hơn. “ Lúc chú ngồi, hai chân sau xếp lại, hai chân trước chống lên, đăm chiêu nhìn và nghe ngóng, cái đuôi mềm mại, phe phẩy như làm duyên”. Hay: “ Cái đuôi dài trắng điểm đen phe phất thướt tha cùng với tấm thân thon dài mềm mại, uyển chuyển trong thật đáng yêu”.


Như vậy cùng là miêu tả về bộ lông của chú gà trống, cái đuôi của chú mèo nhưng những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa, sử dụng những từ gợi tả, gợi cảm thì hiệu quả cao hơn. Ta nhận thấy miêu tả như vậy sinh động vừa tinh tế , rất tình cảm dễ cuốn hút người đọc, người nghe vào hình ảnh miêu tả.


Cho học sinh tìm từ bằng các hình thức như: quan sát thực tế (quan sát người bạn), quan sát tranh ảnh, xem phim, đọc sách tham khảo, nhất là qua các phân môn của Tiếng Việt hoặc các môn học khác và qua hình thức trò chơi, đống vai, tích hợp trong sinh hoạt ngoại khóa…

Tích luỹ  vốn từ, kiến thức về văn học là điều kiện tối thiểu để học tốt môn Tiếng Việt, nhất là phân môn Tập làm văn thể loại miêu tả. Giáo viên nên cho học sinh sử dụng sổ tay chính tả để ghi chép những tiếng khó, ghi những trường hợp mắc lỗi chính tả đã được sửa chữa. Sổ tay văn học dùng cho các em ghi chép các ý hay, các câu, đoạn văn hay. Việc ghi chép này không nhất thiết để cho học sinh khi làm văn sẽ mở ra sử dụng nhưng trước hết, qua mỗi lần ghi chép, các em sẽ được một lần đọc, ghi nhớ, bắt chước, lâu dần thành thói quen. Khi làm bài, những từ ngữ, hình ảnh, ý văn sẽ tự động tái hiện, giúp học sinh có thể vận dụng trong bài làm.
3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp.
Các giải pháp được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn ở trường Tiểu học Cộng Hiền, xã Vĩnh Hải,thành phố Hải Phòng. Mỗi biện pháp có vị trí vai trò khác nhau, thể hiện sự độc lập tương đối nhưng giữa các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, kết quả của biện pháp này sẽ quyết định sự thành công của các biện pháp khác, tất cả tác động qua lại lẫn nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc dạy học sinh làm văn miêu tả.
III.2. Tính mới, tính sáng:

* Đảm bảo tính kế thừa: Đây là một nguyên tắc rất quan trọng khi đề xuất các biện pháp cung cấp cho người đọc nắm được và thấy rõ “Những giải pháp nâng cao chất lượng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4”. Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp được đề xuất không loại bỏ những cách làm đúng, đã và đang thực hiện phù hợp và hiệu quả. Có thể kế thừa toàn bộ các biện pháp, có thể kế thừa những điểm hay, điểm tối ưu của mỗi biện pháp, tránh phủ định sạch trơn toàn bộ và tạo ra hệ thống mới hoàn toàn nhưng không dựa trên thực tiễn, thực trạng biện pháp đã có. Đề xuất biện pháp phải theo kịp và phù hợp với thực tiễn giáo dục để có những biện pháp mới phù hợp và sát thực tế. Những biện pháp phải xuất phát từ điều kiện thực tiễn của địa phương và kế thừa những thành quả đã có, đảm bảo cho sự phát triển một cách bền vững
* Đảm bảo tính hệ thống: Các biện pháp đề xuất phải đồng bộ, có thể bổ trợ cho nhau, phù hợp với cơ sở lí luận và thực tiễn. Các biện pháp đưa ra phải mang tính hệ thống, từ cao xuống thấp, tức là từ căn cứ văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành đến cơ quan quản lý trực tiếp là Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng và Phòng Văn hoá và Xã hội xã Vĩnh Hải. Trên cơ sở kế thừa phát huy những nhân tố tích cực của biện pháp. Việc đổi mới thể hiện ở chỗ khắc phục tồn tại yếu kém tìm ra cái hoàn thiện, cái mới, cái hợp lý, phù hợp hơn những mặt chưa tốt của các biện pháp cũ.
* Đảm bảo tính thực tiễn: Các biện pháp đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, thực trạng chất lượng học sinh làm văn miêu tả ở lớp 4, hướng đến khắc phục những hạn chế chất lượng học sinh làm văn miêu tả lớp 4 ở các trường, phù hợp với điều kiện CSVC, nguồn lực tài chính và con người để triển khai... Tính thực tiễn của các biện pháp nâng cao chất lượng học sinh làm văn miêu tả ở lớp 4 phải thể hiện thông qua việc cụ thể hoá mục tiêu đường lối phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nước, các chế định của ngành vào chương trình hoạt động của nhà trường gắn với bối cảnh thực tiễn địa phương.
* Đảm bảo tính khả thi: Tính khả thi của các biện pháp phải được phát huy hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn hoạt động chất lượng học sinh làm văn miêu tả ở lớp 4 theo chương trình GDPT 2018. 
* Đảm bảo tính phù hợp: Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp tức là đảm bảo phù hợp với đặc điểm của học sinh là từ nội dung, hình thức tổ chức đa dạng, do đó biện pháp nâng cao chất lượng học sinh làm văn miêu tả ở lớp 4 phải phù hợp với đặc trưng và phù hợp với độ tuổi HS tiểu học 
III.3. Phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng của sáng kiến:

Về mặt lý luận, đề tài nghiên cứu đã làm rõ khái niệm nâng cao chất lượng học sinh làm văn miêu tả ở lớp 4 trong bối cảnh giáo dục tiểu học, đề tài cũng đã hệ thống hóa các đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học, mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức và tiêu chí kiểm tra, đánh giá hiệu quả của hoạt động trải nghiệm, từ đó xây dựng cơ sở lý luận cho việc chất lượng học sinh làm văn miêu tả ở lớp 4.
Về mặt thực tiễn, thông qua khảo sát tại nhà trường tiểu học, nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng nhận thức, mức độ thực hiện mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá cũng như các điều kiện đảm bảo cho hoạt động trải nghiệm. 

Đề tài có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường tiểu học ở xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng. Các biện pháp quản lý được đề xuất có thể áp dụng để tổ chức hiệu quả các học sinh làm văn miêu tả Giúp học sinh nắm chắc chắn đặc điểm của văn miêu tả ở lớp 4 là rất cần thiết và quan trọng. Có hiểu biết về văn miêu tả thì học sinh mới vận dụng linh hoạt kiến thức, vốn sống, vốn ngôn ngữ của mình đúng cách trong viết văn miêu tả. Từ đó học sinh sử dụng có hiệu quả các biện pháp như so sánh, nhân hóa, thể hiện đước cái nhìn thiện cảm, tình cảm, nội tâm của mình vào bài làm. Sử dụng từ ngữ miêu tả trong sáng, một cái nhìn tinh tế, bài viết sinh động và gần gủi với đời sống của học sinh hơn.
III.4 Hiệu quả, lợi ích thu được từ sáng kiến:
 Sáng kiến giúp học sinh hiểu rõ hơn về các yếu tố cơ bản trong văn miêu tả, như cách quan sát, lựa chọn từ ngữ và cấu trúc bài viết. Học sinh có thể phát triển khả năng diễn đạt ý tưởng một cách sinh động và rõ ràng, từ đó tự tin hơn trong việc viết văn.

         Quá trình học tập và thực hành viết văn miêu tả kích thích khả năng tưởng tượng và tư duy sáng tạo của học sinh. Các em học cách liên kết các chi tiết, cảm xúc và ý tưởng để tạo nên những bài văn giàu hình ảnh và cảm xúc.
         Khi viết và trình bày bài văn miêu tả, học sinh có cơ hội rèn luyện khả năng diễn đạt ngôn ngữ nói và viết. Điều này không chỉ giúp các em tự tin hơn trong các hoạt động học tập mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

           Sáng kiến giúp học sinh rèn luyện khả năng quan sát tỉ mỉ hơn với thế giới xung quanh, từ đó cảm nhận sâu sắc hơn về vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và sự vật. Điều này không chỉ hỗ trợ học tập mà còn góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp ở trẻ.

          Phương pháp dạy học linh hoạt và sáng tạo giúp học sinh cảm thấy hứng thú và yêu thích môn Tiếng Việt hơn. Lớp học trở thành nơi các em có thể thoải mái chia sẻ ý tưởng, khám phá bản thân và học hỏi lẫn nhau.
         Nhờ những phương pháp giảng dạy hiệu quả, học sinh hiểu bài nhanh hơn, nắm vững kiến thức và vận dụng vào thực tế tốt hơn. Điều này thể hiện qua sự tiến bộ rõ rệt trong điểm số và chất lượng các bài viết của các em.
         Sáng kiến cung cấp cho giáo viên những cách tiếp cận mới, phù hợp với đặc điểm tâm lý và khả năng của học sinh lớp 4. Điều này không chỉ giảm áp lực giảng dạy mà còn giúp giáo viên đạt hiệu quả cao hơn trong việc truyền đạt kiến thức.
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